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BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN NGHỀ:
KÝ THUẬT TÁI TẠO DA SINH HỌC KHÔNG XÂM LÂN

Căn cứ Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 10/04/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoй
Bình về việc đổi tên Trường Trung cấp Việt Nhật thành Trường cấp Quốc tế Phoenix;

- Căn cứ Nghị quyết số 12/04/2025 /NQ-HĐQT ngày 12/ 04/2025 của Hội đồng quán trị Công
ty cổ phần đầu tư Quốc tế về Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp
Quốc tế Phoenix;

Căn cứ Điều lệ trường Trung cấp quy định tại Văn bản hợp nhất số 1549/VBHN-BLĐTBXH
ngày 12 tháng 04 năm 2024 của bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Căn cứ Thông tư số 5828/VBHN-BLĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động
- Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường xuyên;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.

QUYỆT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành nội dung Chương trình đào tạo thường xuyên nghề: Kỹ thuật
tái tạo da không sâm lấn, tại trường Trung cấp Quốc tế Phoenix

Điều 2: Phòng Đào tạo, các Phòng/ Khoa chuyên môn, toàn thể cán bộ, giáo
viên và học sinh, sinh viên Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix chịu trách nhiệm thi

hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. f

Nơi nhận:

- HĐQT, BGH (để b/c);
Như Điều 2 (để t/h);

- Lưu HС
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Phú Thọ, ngày 1Ctháng măm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

KỸ THUẬT TÁI TẠO DA SINH HỌC KHÔNG XÂM LAN
(Ban hành theo Quyết định so/f.3% /QĐ–PIC ngày Ctháng hăm 2025 của Hiệu trưởng Trường Trung

cấp Quốc tể Phoenix)

Tên nghề: Kỹ thuật Tái tạo da sinh học không xâm lấn

Trình độ đào tạo: Đào tạo thường xuyên
Đối tượng tuyển sinh:

Học viên ngành chăm sóc da chuyên nghiệp.
Chủ spa/thâm mỹ viện

Kỹ thuật viên làm đẹp muốn nâng cao tay nghề.

Có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ đào tạo.

-

I. MỤC TIÊU ĐẢO TẠO:

1: Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp
a. Kiến thức:

Hiểu rõ khái niệm và nguyên lý của thay da sinh học không xâm lẩn.
Năm vững phân loại các loại peeling sinh học (enzyme, AHA, BHA, PHA...).
Thành thạo quy trình thực hiện trên từng loại da và tình trạng da.

Biết cách xử lý tai biển và chăm sóc sau điều trị.

Có khả năng tư vấn cho khách hàng và thiết kế liệu trình phù hợp.

b. Kỹ năng

Trình bày được và hiểu biết về các loại da; cấu trúc, cấu tạo, thành phần của da

Các trang thiết bị dụng cụ phục vụ cho kỹ thuật tái tạo da sinh học không xâm lấn

Trình bày được quy trình kỹ thuật tái tạo da sinh học không xâm lần

Trình bày được các sản phâm dùng trong qui trình tái tạo và nuôi dưỡng da +

Thực hiện công tác an toàn và vệ sinh trong quá trình chăm sóc khách hàng.

c. Thái độ:

Có mục tiêu nghề nghiệp đúng đăn, có đức tính cần cù chịu khó và sáng tạo trong

nghề nghiệp.

Cẩn thận, tỉ mỉ, thao tác nhanh khi thực hiện các kỹ năng.

Ý thức được tầm quan trọng của phương pháp Tái tạo da sinh học không xâm lần.



Không ngừng học tập nâng cao trình độ để đáp ứng với yêu cầu của kỹ thuật tái
tạo da sinh học không xâm lần;

- Yêu ngành, yêu nghề; thái độ học tập tích cực; rèn luyện nỗ lực;

2. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

-

Có khả năng tiếp nhận, ghi chép và chuyển thông tin theo yêu cầu của kỹ thuật tái

tạo da sinh học không xâm lân;

Biết được yêu cầu, tiêu chuẩn, kết quả đổi với công việc và các công việc liên
quan đến việc tái tạo da sinh học không xâm lần;
Có khả năng tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ của nghề và chịu trách nhiệm đổi với

kết quả công việc và sản phẩm của mình.

3. Cơ hội việc làm:

Sau khi tôt nghiệp chương trình đào tạo Kỹ thuật tái tạo da sinh học không xâm

lấn. học viên có thể trực tiếp thực hiện kỹ thuật tái tạo da sinh học không xâm lần

cho khách hàng;

Là kỹ thuật viên cho các Trung tâm chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp.
Ngoài ra còn tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn nhằm phát triển
kiến thức và kỹ năng nghề.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC:

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học:

- Thời gian đào tạo: dưới 3 tháng;

Thời gian thực học: 110 giờ;

Thời gian học lý thuyết: 20 giờ; Thời gian học thực hành: 83 giờ, Kiểm tra: 7 giờ.

Ma
Thời gian đào tạo (giờ)

MH, Tên môn học, mô đun Tổng
Trong đó

MĐ số
Lý

thuyết

Thực

hành

Kiêm

tra

MĐ01
Tổng quan & nguyên lý hoạt động của tái

5 S 0
tạo da sinh học

0

MĐ02 Phân tích da và chỉ định/chống chỉ định. 31 5 25 1

MĐ03

Các hoạt chất trong tái tạo da sinh học

(АНА, ВНA, PHA, enzyme, TCA nông độ 35

C

30 0

thấp).

MĐ04
Quy trình thực hành chuẩn (chuẩn bị – thực

hiện – trung hòa – dưỡng phục hồi).
19 5 13



MĐ05

Kết hợp tái tạo da sinh học với chăm sóc

phục hồi, dưỡng ẩm, chống oxy hóa. Xử lý
tai biến và chăm sóc sau trị liệu

15 5 10 이

Ôn luyện & kiểm tra 5 0 0 5

Tổng cộng 110 25 78 7

III. HƯỚNG DẢN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ THƯỜNG
XUYÊN:

IV. 1. Hướng dẫn mô đun đào tạo nghề

Chương trình gồm 05 mô đun (MĐ01 – MĐ05) với tổng thời lượng 110 tiết. Nội

dung được bố trí theo trình tự từ kiến thức cơ bản về tái tạo da → hoạt chất điều trị →

ứng dụng chuyên sâu và xử lý biến chứng → thực hành kỹ thuật → ôn tập – kiểm tra.

Các mô đun có sự kết hợp giữa lý thuyểt và thực hành, trong đó phần thực hành chiếm tỷ

lệ cao (80/110 tiết). Giáo viên cần tổ chức giảng dạy theo thứ tự, đồng thời kết hợp tình

huống mô phỏng và ca thực tế để nâng cao năng lực nghề nghiệp cho học viên.

a. MĐ01 - Tống quan & Nguyên lý hoạt động của thay da sinh học
Mô đun mở đầu, cung cấp kiến thức cơ bản nhất về nguyên lý tái tạo da sinh học không
xâm lần, cơ chể hoạt động, và những khác biệt so với phương pháp xâm lần.

Học viên hiểu được cấu trúc da, chu kỳ tái tạo, cơ chể enzyme – acid sinh học, và các

yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả peel.

Đây là nền tảng để người học hiểu rõ cơ chế sinh học trước khi thực hành.

Thời lượng: 5 giờ (5 LT)

Nội dung chính:

Khái niệm và mục tiêu của thay da sinh học.

Cầu trúc và cơ chế tái tạo tự nhiên của da.

- Nguyên lý tác động của enzyme và acid sinh học lên da.

Phân biệt peel sinh học và peel hóa học truyền thống.
b. MĐ02 – Phân tích da và chỉ định / chống chỉ định

Mô đun trọng tâm giúp học viên phân tích loại da, đánh giá tình trạng da, và xác định

chỉ định phù hợp hoặc chống chỉ định cho phương pháp thay da sinh học.

Người học được rèn luyện kỹ năng quan sát, soi da, ghi hồ sơ khách hàng và đưa ra quyết
định an toàn trước khi thao tác peel.

Thời lượng: 31 giờ (5 LT + 25 TH+1KT)

Nội dung chính:

Cầu trúc và chức năng da.

Phân loại da – đặc điểm sinh lý từng loại.

Các tình trạng da thường gặp: mụn, nám, nhạy cảm, lão hóa.



Chỉ định – chống chỉ định peel sinh học.

Thực hành phân tích da, lập hỗ sơ khách hàng.
c. MĐ03 – Các hoạt chất trong thay da sinh học (AHA, BHA, PHA, Enzyme, TCA

nồng độ thấp)

Mô đun chuyên sâu về thành phần và dược lý hoạt chất trong tái tạo da sinh học.

viên hiểu và thực hành trực tiếp với các nhóm acid và enzyme phổ biển, biểt cáchHọc

pha loãng, nhận diện nồng độ, test phản ứng da, trung hòa an toàn.

Đây là mô đun giúp hình thành kỹ năng lõi – xử lý thành thạo các hoạt chất peel sinh

học.

Thời lượng: 35 giờ (5 LT + 30 TH +0 KT)
Nội dung chính:

Phân loại hoạt chất peel sinh học.

Đặc tính hóa học và cơ chể của nhóm AHA, BHA, PHA.

Ứng dụng enzyme tự nhiên và TCA nổng độ thấp.
Thực hành pha loãng, test phản ứng và trung hòa hoạt chất.

d. MĐ04 - Quy trình thực hành chuẩn (Chuẩn bị – Thực hiện – Trung hòa – Dưỡng
phục hồi)

Mô đun kỹ thuật tông hợp giúp học viên thực hiện hoàn chỉnh quy trình peel sinh học

không xâm lấn, từ khâu chuẩn bị – thực hiện – trung hòa – dưỡng phục hôi.

Đây là mô đun thực hành trọng yếu, yêu cầu thao tác tỉ mỉ, chính xác và an toàn tuyệt đối.

Thời lượng: 19 giờ (5 LT + 13 TH+1 KT)

Nội dung chính:

Chuẩn bị môi trường, dụng cụ, sản phâm peel.

- Thực hành quy trình peel sinh học 4 bước.

- Trung hòa và xử lý sau peel.

Dưỡng phục hồi, hướng dẫn khách hàng sau peel.
e. MĐ05 – Kết hợp thay da sinh học với chăm sóc phục hồi, dưỡng ẩm, chống oxy
hóa – xử lý tai biến & chăm sóc sau trị liệu

Mô đun ứng dụng nâng cao, giúp học viên phối hợp kỹ thuật peel sinh học với các
phương pháp phục hồi, dưỡng ẩm, chống oxy hóa, đồng thời xử lý tai biển, biển
chứng nhẹ và chăm sóc sau peel.

Đây là mô đun hoàn thiện kỹ năng nghề, củng cố khả năng đánh giá tình huống thực tế.
Thời lượng: 15 giờ (5 LT + 10 TH + 0KT)

Nội dung chính:

Nguyên tắc phục hổi và dưỡng ẩm sau peel.

Ứng dụng chất chống oxy hóa và dưỡng chất phục hồi.

Xử lý các tai biển thường gặp sau peel.



Thực hành quy trình phục hổi – chăm sóc sau peel.

f. Ôn luyện & Kiểm tra cuổi khóa

Phần tổng kết toàn bộ chương trình, giúp học viên hệ thống hóa kiến thức, rèn luyện kỹ

năng tổng hợp, xử lý tình huống nghề nghiệp và đánh giá năng lực nghể thực tê trước khi

cấp chứng chi.

Thời lượng: 5 giờ (Kiểm tra: 5)

Nội dung chính:

Ôn tập lý thuyết tổng hợp chương trình.

- Ôn luyện quy trình thực hành hoàn chỉnh.

Kiểm tra tích hợp lý thuyết và thực hành.

Đánh giá kết quả và tư duy nghê nghiệp.

4.2. HƯỚNG DẪN VỀ PHÒNG HỌC VÀ TRANG THIẾT BỊ

Phòng học lý thuyết:

Trang bị đa phương tiện phục vụ giảng dạy: máy chiểu, màn chiểu, bảng, máy tính, bàn

ghê giáo viên và học viên.

Phòng đảm bảo diện tích, ánh sáng, thông gió, quạt mát và môi trường học tập an toàn,

sạch sẽ.

Ngoài ra, nên có hình ảnh, mô hình minh họa cấu trúc da, quy trình peel sinh học để

giảng viên trực quan hóa bài giảng, giúp học viên dễ hiểu, tránh giảng chay.

Phòng học thực hành:

Trang bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị chuyên ngành: máy soi da, máy xông hơi, máy điện di

lạnh/nóng, đèn LED phục hồi, khay dụng cụ, khăn, bông, mỹ phẩm peel sinh học (АНА,
BHA, PHA, enzyme, TCA), dung dịch trung hòa, kem phục hồi.

Bồ trí giường spa, đèn chiều sáng, dụng cụ bảo hộ và tủ hấp tiệt trùng.
Đảm bảo đủ điều kiện ánh sáng, vệ sinh, an toàn điện và có hệ thống ngắt khẩn cấp.
4.3. HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

Đối với chương trình:

Giáo viên tổ chức giảng dạy theo trình tự mô đun; có thể lồng ghép mô phỏng, video
minh họa, thảo luận tình huống thực tế.

Tùy điều kiện đào tạo, có thể chia nhỏ mô đun để giảng dạy linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo

đủ nội dung và thời lượng.

Đối với giáo viên:

Giảng viên là bác sĩ da liễu, chuyên viên peel da hoặc chuyên gia thẩm mỹ có chứng chỉ

hành nghề và kinh nghiệm tối thiểu 5 năm.

Có nghiệp vụ sư phạm, chuẩn bị giáo án, giáo cụ trực quan, video minh họa, và tình

huống nghề nghiệp thực tề.

Luôn đảm bảo an toàn, vô khuẩn và hướng dẫn học viên tuân thủ quy trình chuẩn.



Đối với học viên:

Chuẩn bị giáo trình, đồ nghề, đồng phục, bảo hộ đầy đủ.

Tuân thủ quy định học tập, thực hành đúng hướng dẫn giảng viên.
Tích cực tham gia thảo luận, đặt câu hỏi, rèn luyện kỹ năng thực hành độc lập và theo
nhóm.

6. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc môn học, mô đun:

Người học được dự kiểm tra kết thúc mô đun khi có đủ điều kiện sau:
Tham dự ít nhất 70% thời gian lên lớp lý thuyết, 80% giờ thực hành, thực tập và các yêu

cầu của mô đun được quy định trong để cương chỉ tiết của mô đun.

Điểm thi kết thúc chương trình đào tạo phải đạt từ 4 điểm trở lên đối với bài thi lý thuyết
và đạt từ 5 điểm trở lên đối với bài thi thực hành.

Hình thức kiểm tra, thời gian làm bài kiểm tra kết thúc môn học, mô đun được quy định
trong để cương chỉ tiết của môn học, mô đun.

STT Mô đun

1 MĐ01 – Tống quan & Nguyên
lý hoạt động của thay da sinh

2

3

4

5

học

MĐ02 - Phân tích da và chí

định / chống chỉ định

MĐ03 - Các hoạt chất trong
thay da sinh học (AАНА, ВНА,

PHA, Enzyme, TCA nồng độ
thấp)

MĐ04 - Quy trình thực hành

chuẩn (Chuẩn bị – Thực hiện –

| Trung hòa – Dưỡng phục hôi)

MĐ05 - Kết hợp thay da sinh

học với phục hôi, dưỡng âm,

Hình thức kiểm tra

Mô đun không có bài kiểm tra riêng; giảng viên

đánh giá thông qua hỏi – đáp, thảo luận và mức độ

năm kiển thức cơ bản của học viên trong giờ học.

Kiểm tra thực hành: học viên thực hiện phân tích

loại da, lập hồ sơ khách hàng, xác định chỉ
định/chống chỉ định peel sinh học; đánh giá thao
tác và khả năng tư vân.

Kiểm tra kết hợp lý thuyết và thực hành: học viên
nhận diện hoạt chất, nêu cơ chể tác động và thực
hành peel thử nghiệm (test vùng da nhỏ).

Kiểm tra thực hành: học viên thực hiện quy trình

peel sinh học hoàn chỉnh (chuẩn bị – thực hiện –

trung hòa – phục hôi); đánh giá theo tiêu chí thao

tác, an toàn, trình tự.

Kiểm tra thực hành tổng hợp: học viên xử lý tình

huống nghề nghiệp, thực hiện quy trình peel +
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chồng oxy hóa – xử lý tai biên &

chăm sóc sau trị liệu

Ôn luyện & Kiểm tra cuổi khóa

|phục hối và hướng dẫn khách hàng chăm sóc sau
peel.

Kiểm tra tích hợp (lý thuyết + thực hành): học viên

làm bài kiểm tra viết và thực hành quy trình peel

sinh học trọn vẹn; đánh giá toàn diện kiển thức, kỹ

năng, thái độ nghề nghiệp.



CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔ ĐUN

MỖ ĐUN 01: TÔNG QUAN & NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA THAY DA

SINH HỌC

MÃ MÔ ĐUN: MĐ01

Thời lượng: 05 giờ (Lý thuyết: 05; Thực hành: 0; Kiểm tra: 0)

I. Vị trí, tính chất

Vị trí:

Mô đun mở đầu trong chương trình đào tạo “Kỹ thuật Tái tạo da sinh học không xâm lấn”.

Giúp học viên nắm vũng các khái niệm cơ bản, cơ chế tác động và nguyên lý hoạt động của các phương

pháp thay da sinh học, tạo nền tảng để hiều rõ các mô đun sau (phân tích da, hoạt chất, quy trình thực
hành và xử lý sau trị liệu).

Tính chất:

Là mô đun lý thuyết bắt buộc, cung cấp kiến thức nền về sinh lý da, nguyên tắc tái tạo da bằng phương
pháp sinh học, đồng thời giúp người học hình thành tư duy khoa học trong việc ứng dụng công nghệ
không xâm lấn.

II. Mục tiêu

1. Kiển thức:

-

Hiểu rõ khái niệm và cơ chế hoạt động của thay da sinh học không xâm lấn.
Phân biệt được thay da sinh học với các phương pháp xâm lần khác (lăn kim, peel hóa học mạnh,
laser...).

Nắm được cấu trúc da và cơ chể tái tạo tự nhiên của tế bào da.

Biết được những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả và an toàn của quá trình thay da sinh học.

2. Kỹ năng:

Nhận biết đúng các loại sản phẩm thay da sinh học và phạm vi tác động của từng loại.
Đánh giá mức độ phù hợp giữa loại peel và tình trạng da.

Vận dụng kiến thức để giải thích cho khách hàng về cơ chế và lợi ích của phương pháp.
3. Năng lực:

Hình thành tư duy kỹ thuật và chuẩn bị tốt nền tảng lý thuyết cho các mô đun thực hành sau.

Có thái độ học tập nghiêm túc, cẩn trọng khi tìm hiểu về phương pháp tác động sinh học trên da

người.

III. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

TT Tên bài học trong mô đun Thời gian

(giờ)

Lý

thuyết

Thực

hành

Kiêm

tra

1 Tổng quan về tái tạo da sinh học 2 2 0 0

2 Cấu trúc da và cơ chế tái tạo da tự nhiên 2 2 0 0






































